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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được triển khai với 2 thí nghiệm nhằm xác định tỷ lệ cho ăn phù hợp ở giai đoạn 

nuôi ốc hương thương phẩm. Mỗi thí nghiệm với 3 lần lặp lại với 4 mức tỷ lệ cho ăn thức ăn công 

nghiệp (1, 2, 4, và 6%) hoặc thức ăn tươi (3, 6, 9, và 12%) theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn. 

Kích cỡ ốc khi bắt đầu thí nghiệm có khối lượng và chiều cao tương ứng là 3,3 ± 0,01 g và 2,2 ± 0,03 

cm   Kết quả cho thấy, sinh trưởng của ốc hương bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ cho ăn (p<0,05), cụ thể: Đối 

với thức ăn tươi, tỷ lệ cho ăn càng cao tốc độ sinh trưởng của ốc càng cao, khối lượng ốc khi thu hoạch 

đạt cao nhất ở tỷ lệ cho ăn 9% hoặc 12% tương ứng với 6,45 g/con hoặc 6,12 g/con, thấp nhất ở nghiệm 

thức cho ăn với tỷ lệ 3%, chỉ đạt 4,91 g/con. Ngược lại, tỷ lệ cho ăn thức ăn công nghiệp càng cao thì 

sinh trưởng của ốc có xu hướng giảm, tốt nhất ở mức cho ăn 2% khối lượng thân/ngày. Tỷ lệ cho ăn 

càng cao thì hệ số thức ăn càng cao (p<0,05). Tỷ lệ sống của ốc không bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ cho ăn (p 

> 0,05) thức ăn công nghiệp hay thức ăn tươi, tất cả các nghiệm thức ở cả 2 thí nghiệm đều đạt >72%. 

Các yếu tố môi trường nước liên quan đến ni tơ và phốt pho tăng dần theo tỷ lệ cho ăn, và có sự sai khác 

có ý nghĩa thống kê giữa các mức cho ăn thức ăn tươi hay thức ăn công nghiệp (p<0,05). Áp dụng 

phương pháp phân tích phương trình hồi quy đa thức bậc hai của các thông số tăng trưởng (%) và tỷ lệ 

cho ăn (%) đã xác định được tỷ lệ cho ăn tối ưu cho sự tăng trưởng tốt nhất của ốc hương đối với thức 

ăn công nghiệp là 1,53% và thức ăn tươi là 10,8%. 

Từ khoá: Ốc hương Babylonia areolata, Thức ăn công nghiệp, Thức ăn tươi, Tỷ lệ cho ăn, Sinh trưởng 
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ABSTRACT 

This study was conducted with 2 experiments to determine the appropriate feeding rate of the 

grow-out culture of snails Babylonia areolata. Each experiment was run with 3 replications with 4 

feeding rates of commercial feed (1, 2, 4, and 6%) or fresh fish (3, 6, 9, and 12%) according to a 

completely randomized design. The body weight and height of snails at the beginning of the experiment 

was 3,3 ± 0,01 g và 2,2 ± 0,03 cm. The results showed that the growth of snails was affected by feeding 

rate (p<0.05). For the fresh fish experiment, the higher the feeding rate was, the higher the snail growth 

rate was. The higher weight of snails was at a feeding rate of 9% or 12% corresponding to 6.45 

g/individual or 6.12 g/individual, the lowest was at a feeding rate of 3%, only 4.91 g/individual. On the 

contrary, with the higher feeding rates of commercial feed, the snail growth tended to decrease, the best 

growth rate of snails was at the feeding rate of 2%/day. The higher feeding rates were, the higher feed 

conversion ratio was (p<0.05). The survival rate of snails did not show significant differences by the 

feeding rate (p>0.05) of commercial feed or fresh fish. The survival rates of snails in all treatments of 

both experiments reached >72%. The concentrations of water environmental parameters related to 

nitrogen and phosphorus gradually increased with the feeding rate (p<0.05). A second polynomial 

regression equation analysis of growth parameters (%) and feeding rate (%) suggested that the optimal 

feeding rate for the best growth of snails was 1.53% for commercial feed and 10.8% for fresh fish. 
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1. MỞ ĐẦU 

Ốc hương (Babylonia areolata) có 

giá trị dinh dưỡng cao, thịt thơm ngon và là 

một lọai đặc sản biển được nhiều người ưa 

chuộng. Nghề nuôi thương phẩm ốc hương 

đã phát triển khá mạnh mẽ ở các tỉnh miền 

Trung. Ốc hương được nuôi thương phẩm 

theo 3 mô hình chủ yếu đó là nuôi trong bể, 

nuôi trong đăng lồng và nuôi trong ao 

(Hoàng Văn Duật và Nguyễn Thị Xuân Thu 

2007). Mặt khác, có thể tiến hành nuôi ốc 

hương trong bể áp dụng hệ thống lọc tuần 

hoàn thử nghiệm đáy trơ có định kỳ bổ sung 

nước mới (Chu Chí Thiết và Lê Văn Khôi 

2006). Một số tác giả đã nghiên cứu thử 

nghiệm các loại thức ăn công nghiệp để 

nuôi thương phẩm ốc hương nhưng kết quả 

chưa ổn định và cần có sự cải tiến để hoàn 

chỉnh công thức thức ăn (Lê Vịnh và cs., 

2007). Do đó, hiện nay thức ăn sử dụng cho 

việc nuôi thương phẩm chủ yếu là các loại 

thức ăn tươi sống như cá, động vật thân 

mềm và giáp xác.  

Kritsanapuntu và cs. (2008) cho rằng, 

tỷ lệ cho ăn cá tươi ở giai đoạn ốc giống có 

thể lên đến 15 - 20% khối lượng thân khi 

ương nuôi trong ao đất. Chaitanawisuti và 

cs. (2001) đã xác định tỷ lệ cho ăn tốt hơn ở 

mức 10% và 15% so với 3% và 5% ở giai 

đoạn ốc giống, tác giả cũng khuyến cáo việc 

sử dụng thức ăn với chất lượng và kích cỡ 

phù hợp, chế độ cho ăn hợp lí có thể sẽ nâng 

cao hiệu quả trong quá trình ương nuôi, hạn 

chế ô nhiễm môi trường, giảm chi phí thức 

ăn, công lao động mà vẫn đảm bảo tăng 

trưởng và tỉ lệ sống của ốc hương. 

Chaitanawisuti và Kritsanapuntu (1999) 

báo cáo rằng tỷ lệ tăng trưởng và chuyển 

hóa thức ăn không khác biệt đáng kể giữa 

ốc được cho ăn sáu chế độ cho ăn liên tục 

và gián đoạn cho đến khi no. Tuy nhiên, một 

số yếu tố liên quan trực tiếp đến tỷ lệ cho ăn 

phải được xem xét, chẳng hạn như mật độ 

thả giống, chất lượng nước, hệ thống sản 

xuất, loại và kích cỡ bể nuôi, kích cỡ vật 

nuôi, chất lượng và số lượng thức ăn 

(Mgaya và Mercer, 1995). Ngoài ra, lượng 

thức ăn sẵn có tối ưu có thể khác nhau giữa 

các hệ thống nuôi và từ nhóm quy mô này 

sang nhóm quy mô khác. Tuổi và/hoặc kích 

thước của một loài và các yếu tố ngoại sinh 

như nhiệt độ và chế độ cho ăn cũng có thể 

xác định lượng thức ăn mang lại kết quả sản 

xuất tối ưu.  

Người ta cho rằng ảnh hưởng của 

nguồn thức ăn sẵn có có thể trở thành yếu tố 

hạn chế đối với sự tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của ốc hương (Mai và cs., 2022). Cho đến 

nay rất ít thông tin về ảnh hưởng của tỷ lệ 

cho ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu 

quả sử dụng thức ăn đối với ốc hương trong 

điều kiện nuôi để ứng dụng trong điều kiện 

thực tế. Thức ăn trong nuôi thương phẩm ốc 

hương là một trong những yếu tố chính 

quyết định đến giá thành sản xuất vì thức ăn 

ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của ốc 

hương và đóng vai trò quan trọng trong cả 

hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh. 

Thức ăn ưa thích của ốc hương là thức ăn 

tươi như cá tươi, ghẹ, mực, động vật thân 

mềm (Nguyễn Thị Xuân Thu và cs., 2004).  

Thức ăn tươi được sử dụng phổ biến 

trong nuôi ốc hương, nếu không được kiểm 

soát tốt lượng thức ăn sẽ gây ra vấn đề ô 

nhiễm môi trường, tạo cơ hội cho các mầm 

bệnh phát triển trong hệ thống nuôi (Mai và 

cs., 2022). Gần đây, nhiều công ty đã sản 

xuất thành công và đưa vào thức ăn công 

nghiệp dành riêng cho ốc hương (Công ty 

SeaTech, Syaqua-AND, …). Cho đến nay, 

tỷ lệ cho ăn đã được công bố ở giai đoạn ốc 

giống, nhưng ở giai đoạn ốc nuôi thương 

phẩm vẫn chưa được báo cáo. Vì vậy, 

nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá 

ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn khác nhau đối 

với thức ăn công nghiệp và cá tươi đến tăng 

trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức 

ăn của ốc hương trong hệ thống nuôi lọc 
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nước riêng biệt; xác định tỷ lệ cho ăn tối ưu 

đối với mỗi loại thức ăn được thử nghiệm. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều kiện thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trong 

phòng thí nghiệm gồm 12 bể tròn có thể tích 

200 lít. Nước nuôi được tuần hoàn riêng biệt 

cho từng bể tốc độ dòng chảy 7,5 lít/phút 

(Hình 1). Chất đáy cát có kích thước hạt từ 

0,25-0,5 mm với độ dày nền đáy 10 cm để 

cho ốc vùi, lượng cát được chuẩn bị 2 phần, 

một phần để nuôi và phần còn lại để thay. 

Mỗi bể thả vào nuôi 30 con ốc có khối lượng 

3,3  ± 0,01 g và chiều cao 2,2 ± 0,03 cm) 

tương ứng với mật độ nuôi 105 con/m2. 

Nước biển sạch được thay 2 ngày 1 lần với 

tỷ lệ 1/3 lượng nước trong bể theo phương 

pháp đã được mô tả bởi Ngô Thị Thu Thảo 

và cs. (2009). Trong khi đáy cát được thay 

1 tháng 2 lần bằng cách bắt ốc riêng ra thùng 

xốp, đưa cát cũ trong bể nuôi ra ngoài để rửa 

bằng nước ngọt, phơi khô và sử dụng cho 

lần thay tiếp theo. Ốc giống được mua từ 

trại giống Ninh Thuận, được ương thuần 

hóa 1 tháng tại ao nuôi Công ty TNHH TS 

Tuấn Kiệt Xã Điền Hương, Huyện Phong 

Điền, Thừa Thiên Huế trước khi chuyển về 

Phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu.  

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu được triển khai với 2 thí 

nghiệm, mỗi thí nghiệm với 4 nghiệm thức, 

lặp lại 3 lần tương ứng với 4 mức tỷ lệ cho 

ăn thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn tươi, 

được thiết kế theo phương pháp ngẫu nhiên 

hoàn toàn.  

 

 
Hình 1. Hệ thống thí nghiệm

Thí nghiệm 1, nghiên cứu ảnh hưởng 

của tỷ lệ cho ăn thức ăn công nghiệp được 

tính theo % khối lượng thân của ốc trong 

mỗi bể gồm các tỷ lệ cho ăn 1, 2, 4, 6% khối 

lượng thân/ ngày. Thí nghiệm 2, nghiên cứu 

ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn thức ăn tươi 

được tiến hành tương tự thí nghiệm 1 sử 

dụng cá nục Decapterus russelli tươi, cho 

ốc ăn với các tỷ lệ  3, 6, 9, 12% khối lượng 

thân/ngày. Tỷ lệ cho ăn được thiết kế trong 

thí nghiệm đối với thức ăn tươi dựa vào 

nghiên cứu của Chaitanawisuti và cs. 

(2001), trong khi đó, tỷ lệ cho ăn thức ăn 

công nghiệp được dựa vào kết quả khảo sát 

thực tế và khuyến cáo hướng dẫn cho ăn 

trên bao bì của nhà sản xuất. 

Ở cả 2 thí nghiệm, ốc được cho ăn 1 

lần/ngày vào lúc 8-9 giờ hàng ngày. Thành 

phần dinh dưỡng của thức ăn công nghiệp 

và thức ăn tươi được được trình bày như 
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trong Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của 

thức ăn tươi được phân tích bằng phương 

pháp AOAC (1995) và thức ăn công nghiệp 

cho ốc có tên thương mại AREO, Công ty 

TNHH SYAQUA-AND (Bảng 1). Trước 

khi cho ăn, cá được nhúng qua nước sôi 

trong thời gian khoảng 2 phút để dễ dàng 

loại bỏ đầu, xương và mầm bệnh. Lượng 

thức ăn (thịt cá) được cân và ghi chép hàng 

ngày. Thức ăn dư thừa ở các thí nghiệm 

được loại bỏ sau 2 giờ cho ăn, cân và ghi 

chép lại. Để xác định sinh trưởng (chiều 

cao, khối lượng, chiều rộng) và hệ số thức 

ăn của ốc, 10 con ốc trong mỗi bể (30 

con/nghiệm thức) được thu ngẫu nhiên và 

xác định kích thước và khối lượng 15 

ngày/lần. Số ốc chết hàng ngày được ghi lại 

để tính toán tỷ lệ sống của ốc.  

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm 

Cá nục Decapterus russelli Thức ăn công nghiệp 

Thành phần 
Tỷ lệ (%) so với khối 

lượng ướt 

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn  

công nghiệp (%) 

Nước 70,64 ± 0,08 Protein (min) 40 

Protein 18,94 ± 0,05 Lipid (max) 9 

Lipid 2,68 ± 0,02 Chất xơ (max) 2 

Tro 3,87 ±0,03 Tro (max) 1,5 

  Độ ẩm (max) 15 

Trung bình ± độ lệch chuẩn 

Thí nghiệm được tiến hành trong 

thời gian 2 tháng, tốc độ tăng trưởng khối 

lượng, chiều cao và chiều rộng của ốc 

được tính theo các công thức:  

Tốc độ tăng trưởng của ốc (%/ngày) 

theo khối lượng (SGRw), chiều cao (SGRH), 

và chiều rộng (SGRwi) được xác định theo 

công thức:  

SGRw, SGRH hoặc SGRwi (%/ngày) 

=  
𝐿𝑛(𝑊𝑡)−𝐿𝑛 (𝑊𝑜)

𝑡
  × 100 

Trong đó: 

Wo: Khối lượng ốc ban đầu (g) 

Wt: Khối lượng ốc sau thời gian nuôi 

(g) 

t: Thời gian nuôi (ngày) 

Tỷ lệ sống của ốc (SR) (%): 

𝑆𝑅 (%) =
𝑆ố ố𝑐 𝑐ò𝑛 𝑠ố𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑘ế𝑡 𝑡ℎú𝑐 𝑡ℎí 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚

𝑆ố ố𝑐 𝑏ắ𝑡 đầ𝑢 𝑡ℎí 𝑛𝑔ℎ𝑖ệ𝑚  
× 100 

Hệ số chuyển hóa thức ăn: 

FCR = 
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑡ℎứ𝑐 ă𝑛 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 

𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 ố𝑐 𝑡ă𝑛𝑔 𝑙ê𝑛
 

Đối với thức ăn tươi, thức ăn dư thừa 

được thu lại sau mỗi bữa ăn để tính toán 

FCR.  

2.3. Phương pháp theo dõi các yếu tố môi 

trường 

Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế; độ mặn 

xác định bằng tỷ trọng kế. Trong khi đó, các 

yếu tố môi trường khác trong quá trình thí 

nghiệm được đo bằng Test Kit Sera, Đức 

gồm pH; DO được đo hàng ngày, các ion 

Fe2+, Mg2+, Ca2+, và Cl- được đo hàng tuần, 

các yếu tố môi trường liên quan đến dinh 

dưỡng trong nước như PO4
3--P, NO2

--N, 

NO3
--N, NH4

+/NH3 được đo 3 ngày 1 lần. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu  

Các số liệu thu được gồm chiều cao 

thân, khối lượng, chiều rộng, tỷ lệ sống và 

hệ số thức ăn, và chất lượng nước được biểu 

thị bằng giá trị trung bình và sai số chuẩn 

(Trung bình ± SD). So sánh sai khác thống 

kê về các giá trị trung bình được thực hiện 

qua phân tích ANOVA một nhân tố, sự khác 

nhau giữa 2 giá trị trung bình sử dụng phép 

thử Tukey ở mức ý nghĩa p<0,05. Phân tích 

phương trình hồi quy đa thức bậc hai của 

các thông số tăng trưởng để xác định tỷ lệ 
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cho ăn tối ưu cho sự tăng trưởng tốt nhất của 

ốc hương.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động của các yếu tố môi trường 

trong thời gian thí nghiệm 

Biến động các yếu tố môi trường 

trong thời gian thí nghiệm được trình bày 

như Bảng 2 và 3. 

Bảng 2. Biến động của các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm sử dụng thức ăn tươi 

Nghiệm thức 3% BW 6% BW 9% BW 12% BW 

Nhiệt độ (oC) 25,65±1,76 25,57±1,84 25,62±2,05 25,60±2,03 

Độ mặn (‰) 24,34± 0,09 24,42±0,11 24,53±0,14 24,55±0,16 

pH 7,85±0,05 7,92±0,07 7,88±0,06 7,94±0,12 

DO (mg/L) 5,85±0,42 5,78±0,35 5,93±0,24 5,88±0,22 

Kiềm (mg/L) 102,2±12,4 100,8±10,5 108,6 ±7,8 106,2±8,6 

Ca2+(mg/L) 286,5±17,5 275,4±14,3 277,2±16,2 272,8±15,5 

Fe2+(mg/L) 0,07±0,02 0,06±0,01 0,07±0,02 0,07±0,03 

Mg2+(mg/L) 1,32±0,05 1,28±0,08 1,35±0,07 1,31±0,09 

Cl- (mg/L) 12,84±1,62 13,21±1,56 13,04±1,43 12,96±1,37 

PO4
--P 0,18 ± 0,02a 0,27 ± 0,02b 0,34 ± 0,01bc 0,40 ± 0,02c 

NO2
--N 0,19±0,01a 0,23±0,01ab 0,27±0,01bc 0,31±0,02c 

NO3
--N 1,27±0,02a 1,37±0,03b 1,45±0,01b 1,59±0,02c 

TAN (NH4
+/NH3) 0,56±0,03a 0,64±0,03ab 0,68±0,02b 0,72±0,02b 

Các ký tự a, b, c trên cùng hàng thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức cho 

ăn với các tỷ lệ khác nhau p<0,05; Bw=khối lượng thân; Trung bình ± độ lệch chuẩn 

Bảng 3. Biến động của các yếu tố môi trường trong thời gian thí nghiệm sử dụng thức ăn công nghiệp 

Nghiệm thức 1% BW 2% BW 4% BW 6% BW 

Nhiệt độ (oC) 26,42±1,54 26,54±1,35 26,73±2,12 26,64±2,05 

Độ mặn (‰) 24,04± 0,32 24,12±0,36 24,32±0,36 24,61±0,23 

pH 7,91±0,17 7,96±0,14 7,92±0,18 7,84±0,15 

DO (mg/L) 5,63±0,28 5,61±0,39 5,58±0,38 5,60±0,36 

Kiềm (mg/L) 104,6±11,8 110,3±13,4 112,2 ±13,2 114,4±9,7 

Ca2+(mg/L) 282,2±15,1 287,3±11,5 285,4±13,4 283,2±12,8 

Fe2+(mg/L) 0,07±0,02 0,06±0,01 0,07±0,02 0,07±0,03 

Mg2+(mg/L) 1,27±0,04 1,25±0,03 1,30±0,02 1,29±0,03 

Cl- (mg/L) 14,11±1,41 13,34±1,12 13,68±1,23 14,02±1,15 

Các yếu tố môi trường có sự biến động khác nhau ở thí nghiệm thức ăn công nghiệp 

Nghiệm thức 1% BW 2% BW 4% BW 6% BW 

PO4
--P 0,21±0,02a 0,24±0,02ab 0,26±0,02ab 0,30±0,02b 

NO2
--N 0,22±0,02a 0,26±0,01ab 0,31±0,01bc 0,34±0,01c 

NO3
--N 1,42±0,02a 1,48±0,02ab 1,52±0,03ab 1,57±0,03b 

TAN (NH4
+/NH3) 0,58±0,02a 0,61±0,01ab 0,67±0,02ab 0,73±0,03b 

Bw=khối lượng thân; Trung bình ± độ lệch chuẩn 

Bảng 2 và 3 cho thấy, các yếu tố môi 

trường tương đối ổn định, không có sự biến 

động giữa các nghiệm thức trong cả 2 thí 

nghiệm gồm nhiệt độ, độ mặn, pH, DO và 

hàm lượng sắt, magiê, canxi và clo trong 

nước. Hàm lượng ghi nhận được của các 

yếu tố này trong thời gian thí nghiệm của cả 

2 thí nghiệm nằm trong khoảng phù hợp 

không ảnh hưởng đến sinh trưởng của ốc 

(Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, 2016, Nguyễn 

Thị Xuân Thu, 2006). Nhiệt độ và độ mặn 

được xem là các yếu tố môi trường quan 

trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng của ốc vì 

các yếu tố những tác động sinh học của các 

yếu tố này rất phức tạp (Chelladurai và 

Karthick, 2017a). Nồng  canxi trong nước 

ao cũng rất cần thiết cho việc hình thành và 

tăng lên của vỏ, nếu hàm lượng canxi thấp 

sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của ốc 

(Kritsanapuntu và cs., 2009), vì các nghiệm 

thức được thay nước thường xuyên nên hàm 

lượng canxi trong nước hầu như ít thay đổi 

đáng kể. Các yếu tố môi trường liên quan 

đến dinh dưỡng trong nước như PO4
3--P, 
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NO2
--N, NO3

--N, NH4
+/NH3 ở cả 2 thí 

nghiệm có xu hướng tăng dần theo thời gian 

nuôi và tăng dần theo tỷ lệ cho ăn (p<0,05). 

Tỷ lệ cho ăn càng cao, hàm lượng các yếu 

tố môi trường dinh dưỡng càng cao. 

Kritsanapuntu và cs. (2009) cho rằng, ốc 

hương sẽ sinh trưởng tốt hơn ở điều kiện 

môi trường có hàm lượng NH4
+/NH3 thấp 

hơn. Mặc dù vậy, các yếu tố môi trường đã 

ghi nhận được trong nghiên cứu này nằm 

trong ngưỡng thích hợp cho sự phát triển 

của ốc hương (Chaitanawisuti và cs., 2010). 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn đến các 

chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc 

hương 

Sinh trưởng của ốc hương thí nghiệm 

bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ cho ăn. Đối với thức 

ăn tươi, tỷ lệ cho ăn càng cao tốc độ sinh 

trưởng của ốc càng cao (Bảng 4). Ngược lại 

đối với thức ăn công nghiệp, tỷ lệ cho ăn 

càng cao, sinh trưởng của ốc có xu hướng 

giảm (Bảng 5). Khối lượng và tốc độ sinh 

trưởng khối lượng của ốc tốt nhất khi cho 

ăn thức ăn tươi ở nghiệm thức 9% và 12% 

khối lượng thân; thấp nhất ở mức cho ăn 3% 

khối lượng thân. Sự khác biệt về khối lượng 

và tốc độ sinh trưởng khối lượng quan sát 

được ở mức cho ăn 9% so với mức 6% và 

3% (p<0,05). Không thấy có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê về khối lượng và tốc độ 

sinh trưởng khối lượng giữa nghiệm thức 

9% và 12%; giữa nghiệm thức 6% và 12%; 

và giữa nghiệm thức 3% và 6% (p>0,05). 

Không có sự khác biệt về chiều cao và tốc 

độ sinh trưởng chiều cao của ốc ở các 

nghiệm thức (p>0,05), nhưng sinh trưởng 

về chiều rộng của ốc ở nghiệm thức cho ăn 

ở mức 6% được ghi nhận nhỏ nhất so với 

các nghiệm thức còn lại (p<0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn thức ăn tươi đến các chỉ tiêu sinh trưởng của ốc hương 

Chỉ tiêu Tỷ lệ cho ăn 3% Tỷ lệ cho ăn 6% Tỷ lệ cho ăn 9% Tỷ lệ cho ăn 12% 

Wb (g) 3,38±0,30a 3,37±0,23a 3,39±0,31a 3,39±0,27a 

Wf (g) 4,91±0,23ab 5,65±0,16b 6,45±0,24c 6,12±0,42bc 

SGRW 

(%/ngày) 
0,51±0,06a 0,72±0,07b 0,91±0,07c 0,87±0,05c 

Hb (cm) 2,21±0,16a 2,27± 0,1a 2,29±0,13a 2,26±0,16a 

Hf (cm) 2,50±0,06a 2,68±0,05ab 2,83±0,02b 2,81±0,01b 

SGRH 

(%/ngày) 
0,21±0,04a 0,27±0,02b 0,36±0,03c 0,37±0,05c 

Wi-b (g) 1,30±0,15a 1,38±0,12a 1,40±0,08a 1,37±0,1 a 

Wi-f (g) 1,68±0,05a 1,64±0,03a 1,77±0,03a 1,75±0,08a 

SGRi-w 

(%/ngày) 
0,41±0,02a 0,39±0,04b 0,48±0,02c 0,48±0,05c 

FCR 5,76±2,16a 7,49±1,99b 8,83±0,94b 12,74±1,80c 

SR (%) 82,22±4,45a 81,11±7,78a 75,56±2,94a 75,55±4,01a 

Các giá trị trong bảng là Trung bình ± SE (n=30); Các giá trị trong một hàng có cùng giá trị 

số mũ thì không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Hb, Wb và Wi-b: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc trước khi thả vào thí nghiệm; Hf, Wf  và 

Wi-f: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc khi kết thúc thí nghiệm; SGRW (%/ngày) hoặc 

SGRH (%/ngày) hoặc SGRi-w (%/ngày) là tốc độ tăng trưởng của ốc %/ngày về chiều cao,  

khối lượng và chiều rộng; SR (%): tỷ lệ sống; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn 
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Ngược lại với thí nghiệm cho ăn thức 

ăn tươi, đối với thức ăn công nghiệp, tỷ lệ 

cho ăn càng cao thì sinh trưởng của ốc có 

xu hướng chậm lại. Sự sinh trưởng khối 

lượng và chiều rộng của ốc có sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê được ghi nhận ở tỷ lệ 

cho ăn 1% và 2% so với các nghiệm thức 

cho ăn 4% và 6% (p<0,05), nhưng không có 

sự khác biệt giữa nghiệm thức cho ăn ở tỷ 

lệ 1% và 2% hay 4% và 6% (p>0,05). Tốc 

độ sinh trưởng khối lượng của ốc (%/ngày) 

cao nhất ghi nhận được ở nghiệm thức cho 

ăn 2% khối lượng thân (p<0,05), nhưng 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với nghiệm thức 1% (p>0,05). Tuy nhiên, 

không có sự sai khác thống kê về sinh 

trưởng chiều cao và tỷ lệ sống giữa các 

nghiệm thức (p>0,05). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn thức ăn công nghiệp đến các chỉ tiêu sinh trưởng của ốc hương 

Chỉ tiêu Tỷ lệ cho ăn 1% Tỷ lệ cho ăn 2% Tỷ lệ cho ăn 4% Tỷ lệ cho ăn 6% 

Wb (g) 3,32±0,14a 3,35±0,020 a 3,34±0,041 a 3,33±0,034 a 

Wf (g) 5,15±0,09ab 5,34±0,06b 4,95±0,05a 4,92±0,03a 

SGRW 

(%/ngày) 
0,73±0,04c 0,78±0,02b 0,66±0,02a 0,65±0,01a 

Hb (cm) 2,20±0,01 a 2,26± 0,01 a 2,22±0,03 a 2,26±0,02 a 

Hf (cm) 2,62±0,05a 2,75± 0,01 a 2,68±0,20 a 2,73±0,18 a 

SGRH 

(%/ngày) 
0,36±0,02c 0,33±0,01b 0,32±0,02a 0,24±0,03a 

FCR 1,39±0,07a 2,61±0,06b 6,17±0,18c 9,34±0,15d 

SR (%) 83,33±10,72a 87,78±4,45a 84,43±8,68a 72,67±6,67a 

Các giá trị trong bảng là Trung bình ± SE (n=30); Các giá trị trong một hàng có cùng giá trị  

số mũ thì không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Hb, Wb và Wi-b: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc trước khi thả vào thí nghiệm; Hf, Wf  và 

Wi-f: Chiều cao, khối lượng và chiều rộng của ốc khi kết thúc thí nghiệm; SGRW (%/ngày) hoặc 

SGRH (%/ngày) hoặc SGRi-w (%/ngày) là tốc độ tăng trưởng của ốc %/ngày về chiều cao, khối 

lượng và chiều rộng; SR (%): tỷ lệ sống; FCR: hệ số chuyển hóa thức ăn 

Kết quả thu được từ 2 thí nghiệm cho 

thấy, tỷ lệ cho ăn càng cao thì hệ số thức ăn 

càng cao, điều này chứng minh rằng, sinh 

trưởng khối lượng của ốc trong nghiên cứu 

này là tương đối chậm so với công bố của 

Chaitanawisuti và cs., (2010) (đạt 1,05 đến 

1,36%/ngày) và Mai và cs., (2022) (đạt 

1,8%/ngày) về khối lượng. Nguyên nhân 

tốc độ sinh trưởng của ốc trong nghiên cứu 

này có thể là do kích thước của ốc lúc thả 

lớn hơn, hệ thống nuôi trong bể có không 

gian nhỏ hơn và đặc biệt là tỷ lệ thay nước 

ít hơn hoặc không áp dụng hệ thống lọc 

nước tuần hoàn như các nghiên cứu trên. 

Kết quả áp dụng phương pháp phân tích 

phương trình hồi quy đa thức bậc hai của 

các thông số tăng trưởng (%) và tỷ lệ cho ăn 

(%) đã xác định được tỷ lệ cho ăn tối ưu cho 

sự tăng trưởng tốt nhất của ốc hương (Hình 

2) đối với thức ăn công nghiệp là 1,53% và 

thức ăn tươi là 10,8%. Kết quả của nghiên 

cứu này phù hợp với công bố của 

Chaitanawisuti và cs (2001) khi cho rằng tỷ 

lệ cho ăn thức ăn tươi (cá Chỉ vàng 

Selaroides leptolepis) ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của ốc, tỷ lệ cho ăn càng cao, tốc độ 

sinh trưởng của ốc càng cao, tuy nhiên tác 

giả đã chứng minh tỷ lệ cho ăn càng cao 

nhưng FCR càng giảm (giảm từ 8,36 ở tỷ lệ 

cho ăn 3% đến 2,6 ở tỷ lệ cho ăn 15%).  
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Hình 2. Tỷ lệ cho ăn tối ưu cho sinh trưởng đối với thức ăn công nghiệp (A) và thức ăn tươi 

(B) cho ốc hương 

Ngược lại, nghiên cứu này lại cho 

thấy, tỷ lệ cho ăn càng cao thì hệ số FCR 

càng cao có thể do tốc độ sinh trưởng của 

ốc chậm trong điều kiện bể nhỏ so với điều 

kiện ngoài thực tế hoặc bể nuôi có kích 

thước lớn hơn. Thức ăn công nghiệp trong 

nghiên cứu này chứa hàm lượng protein 

40%, phù hợp với khuyến cáo của 

Chelladurai và Karthick (2017b) khi cho 

rằng thức ăn nên có hạm lượng protein 40% 

trong khẩu phần sẽ giúp cho tốc độ sinh 

trưởng của ốc được tốt hơn. Nhưng 

Chaitanawisuti và cs. (2018) đã báo cáo 

thức ăn có hàm lượng protein 35% được 

xem là phù hợp để đạt được hệ số thức ăn 

thấp hơn (3,21). Thêm vào đó, 

Chaitanawisuti và Kritsanapuntu (1999) 

đã báo cáo rằng, tỷ lệ tăng trưởng và hệ số 

thức ăn không khác biệt đáng kể giữa thí 

nghiệm cho ốc ăn sáu chế độ ăn liên tục và 

gián đoạn cho đến khi no. Tác giả cho 

rằng, ốc no sẽ tiêu thụ nhiều thức ăn hơn 

và do đó, khả năng chuyển đổi thức ăn kém 

hơn so với ốc được cho ăn ở mức độ vừa 

phải. Tuy nhiên, một số yếu tố liên quan 

trực tiếp đến mức độ cho ăn phải được xem 

xét, chẳng hạn như mật độ thả giống, chất 

lượng nước, hệ thống sản xuất, loại và kích 

cỡ bể nuôi, kích cỡ vật nuôi, chất lượng và 

số lượng thức ăn (Mgaya và Mercer 1995). 

Mai và Pham (2021) đã báo cáo về hệ số 

thức ăn của ốc khi cho ăn thức ăn tự chế ở 

tỷ lệ 1,2% khối lượng thân khi nuôi trong hệ 

thống tuần hoàn chỉ dao động trong khoảng 

0,77 – 0,81, thấp hơn nhiều so với nghiên 

cứu này. Theo Zhong và cs. (2023), sinh 

trưởng của ốc hương và hoạt động của 

enzyme tiêu hóa bị ảnh hưởng bởi các loại 

ánh sáng khác nhau, ánh sáng có cường độ 

càng thấp hoạt động của enzyme càng 

mạnh, nhưng ánh sáng tối lại ức chế sinh 

trưởng của ốc. Tỷ lệ sống của ốc hương 

trong nghiên cứu này tương đương với công 

bố của Mai và Pham (2021) nuôi trong hệ 

thống tuần hoàn và tỷ lệ cho ăn không ảnh 

hưởng đến tỷ lệ sống của ốc. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Tỷ lệ cho ăn phù hợp trong nuôi ốc 

hương được xác định 1,53% khối lượng 

thân/ngày đối với thức ăn công nghiệp, và 

10,8% khối lượng thân/ngày đối với thức ăn 

tươi. 

4.2. Kiến nghị 

Nuôi thương phẩm ốc hương ở tỷ lệ 

cho ăn 1,53% đối với thức ăn công nghiệp 

và 10,8% đối với thức ăn thức ăn tươi để đạt 

được hiệu quả tối ưu. Cần kiểm soát chặt 

chẽ tỷ lệ cho ăn hàng ngày, đảm bảo lượng 

cho ăn chính xác để giữ môi trường đảm bảo 

cho ốc sinh trưởng bình thường. 
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